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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Bách.
Các Thẩm phán:	Ông Nguyễn Văn Được.
Ông Cao Thiện Vinh.
· Thư ký phiên tòa: Bà Hán Thị Hồng Đào – Thư ký Tòa án.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hòa Bình - Kiểm sát viên.
Ngày 07 tháng 12 năm 2022, tại Phòng xét xử số 2, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 80/2022/TLPT-HS ngày 24 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2022/HS- ST ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
· Bị cáo có kháng cáo:
NGUYỄN THỊ THU H (tên gọi khác: Gái), sinh năm: 1978, tại tỉnh Ninh Thuận. Giới tính: Nữ;
Nơi cư trú: K5, phường Đ, thành phố PR, tỉnh Ninh Thuận.
Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa (học vấn): 5/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Văn Q và bà Trần Thị S; Chồng là: Nguyễn Như Đ và 02 người con; Tiền án, Tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: Không. Bị cáo hiện đang tại ngoại.
Có mặt tại phiên tòa.
· Bị hại: Ông Nguyễn Văn B(đã chết);
· Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1977; Nơi cư trú: K2, phường ĐL, thành phố PR, tỉnh Ninh Thuận. Có mặt tại
 (
1
)

phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Bị cáo Nguyễn Thị Thu H không có giấy phép lái xe mô tô trên 50 cm3 theo quy định của Luật giao thông đường bộ. Khoảng 05 giờ 30 phút, ngày 10/01/2022 Nguyễn Thị Thu H điều khiển xe mô tô biển số 85V3 – 0565 lưu thông trên đường Thống Nhất, hướng từ phường Kinh Dinh đi phường Đạo Long. Khi đến trước số nhà 590 đường Thống Nhất, thuộc khu phố 3, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm do không chú ý quan sát nên Hồng đã để xe mô tô do mình điều khiển tung vào phía sau xe lăn ba bánh do ông Nguyễn Văn Bđiều khiển, đang lưu thông phía trước cùng chiều. Hậu quả: Ông Ba bị thương tích nặng, đến ngày 13/01/2022 thì tử vong.
Kết quả khám nghiệm hiện trường và các tài liệu khác, xác định:
Hiện trường nơi xảy ra tai nạn là trước số nhà 590 đường Thống Nhất, thuộc khu phố 3, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Đường Thống Nhất là đường hai chiều được phân chia bằng vạch sơn vàng đứt quãng, mỗi phần đường rộng 3,75m, hướng Bắc đi phường Đài Sơn, hướng Nam đi về cầu Đạo Long 1. Đường được tráng nhựa bằng phẳng, hai bên mép đường có hệ thống rảnh nước và vỉa hè. Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn phía trước là ngã tư giao nhau có tín hiệu đèn, phía sau có lối mở vào hẻm 586 Thống Nhất, hai bên đường có nhiều nhà dân sinh sống, tầm nhìn không bị che khuất.
Kết quả khám phương tiện xác định: điểm va chạm đầu tiên giữa hai phương tiện là bánh xe trước của xe mô tô BKS 85V3 – 0565 với bánh sau bên trái của xe lăn ba bánh.
Tại Bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ số 28/GĐHS ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Ninh Thuận, kết luận nguyên nhân chết của ông Nguyễn Văn Bdo: chấn thương sọ não nặng tụ máu dưới màng cứng, ngoài màng cứng bán cầu não phải, nứt sọ thái dương chẩm phải, nứt xương đá phải (điều trị không hồi phục)”
* Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 123/2022/HS-ST ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã quyết định:
Áp dụng: điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự;
Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Thu H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Thu H 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
Ngoài ra, bản án còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo theo quy
định.
* Phần kháng cáo: Ngày 20/9/2022, bị cáo Nguyễn Thị Thu H có kháng
cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Với lý do: bị cáo hoàn cảnh gia đình khó khăn.
· Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo;
Đại diện hợp pháp của bị hại xác định: sau khi xét xử sơ thẩm không có kháng cáo. Tuy nhiên, sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm mới có đơn yêu cầu xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo gửi đến Tòa án vào ngày 02/12/2022.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:
Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thu H là đúng chủ thể và đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật.
Về nội dung: bị cáo điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối, không có giấy phép lái xe, không chú ý quan sát, tung vào bị hại, gây hậu quả chết người. Mức án sơ thẩm là phù hợp, có xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới.
Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 BLTTHS; Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.
· Bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về thủ tục kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Thị Thu H kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, 332 và Điều 333 Bộ luật tố tụng Hình sự nên vụ án được xem xét theo trình tự phúc thẩm.
[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Thu H thừa nhận hành vi phạm tội của mình như sau: Bị cáo Nguyễn Thị Thu H không có giấy phép lái xe A1 theo quy định của Luật giao thông đường bộ. Vào khoảng 05 giờ 30 phút, ngày 10/01/2022, bị cáo lái xe mô tô biển số 85V3- 0565 lưu thông trên đường Thống Nhất, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, do không

chú ý quan sát nên bị cáo đã tông vào phía sau xe lăn ba bánh do ông Nguyễn Văn Bđiều khiển đang lưu thông cùng chiều đúng phần đường làm cho ông Ba bị thương tích nặng đến ngày 13/01/2022 tử vong.
Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thu H đã vi phạm quy định tại khoản 23 Điều 8, điểm a khoản 2 Điều 59 Luật giao thông đường bộ. Lỗi để xảy ra tai nạn hoàn toàn thuộc về bị cáo, hậu quả làm chết một người.
Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 BLHS là có căn cứ.
[3] Xét kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thị Thu H, thấy rằng:
Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường thiệt hại về dân sự cho gia đình bị hại; gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Các tình tiết này được quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự quyết định mức hình phạt 12 tháng tù, dưới mức thấp nhất của khoản 2 Điều 260 BLHS (từ 3 - 10 năm tù) là đã xem xét giảm nhẹ cho bị cáo, phù hợp với quy định của pháp luật.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo của bị cáo; giữ nguyên bản án sơ thẩm như ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại phiên tòa.
[4] Đối với đơn kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại: ông Nguyễn Văn Đ:
Ngày 23 tháng 11 năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận có quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng ngày 2/12/2022 ông Nguyễn Văn Đ mới có đơn kháng cáo nộp trực tiếp tại Tòa án.
Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Văn Đ xác định, sau khi xét xử sơ thẩm ông không có kháng cáo. Tuy nhiên, sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm ông mới có đơn đề nghị xem xét giảm nhẹ cho bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo. Do vậy, Hội đồng xét xử không xem xét đơn của ông Đen.
[5] Về án phí phúc thẩm: do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Thị Thu H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị
Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thu H;
Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 123/2022/HS-ST ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Thu H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Áp dụng: Điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự;
Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Thu H 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.
Về án phí phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị Thu H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm.
Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 07 tháng 12 năm 2022)./.

	Nơi nhận:
· VKSND tỉnh Ninh Thuận;
· VKSND Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;
· TAND Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;
· Công an Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;
· Chi cục THADS Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;
- PV 27;
· Sở Tư pháp (kèm án sơ thẩm);
· Bị cáo;
· Lưu Phòng KTNV-THA; HCTP;
· Lưu: án văn, hồ sơ.
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